TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: CƠ KHÍ




Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: KT Nhiệt lạnh                                                                                                                                                      

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: Kỹ thuật cháy, lò hơi và đồ án
Mã học phần:

Số tín chỉ: 04 tín chỉ
Học phần tiên quyết: Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt.
Đào tạo trình độ: Đại học
Giảng dạy cho các ngành: CNKT Nhiệt lạnh
Bộ môn quản lý: KT Nhiệt lạnh
Phân bổ thời gian trong học phần: 
- Nghe giảng lý thuyết: 35 tiết
- Làm bài tập trên lớp: 5 tiết
- Thảo luận: 5 tiết
- Thực hành, thực tập: 15 tiết
- Tự nghiên cứu:  180 tiết
2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về nhiên liệu, quá trình cháy nhiên liệu; nguyên lý cấu tạo và hoạt động của lò hơi ống lò, ống lửa, ống nước,... nhằm giúp người học biết cách sử dụng lò hơi và xử lý các sự cố thường gặp trong quá trình vận hành.

Đồ án cung cấp cho người học các kiến thức về tính toán thiết kế hệ thống cung cấp nhiệt từ hơi nước nhằm giúp người học có kỹ năng tính toán, phân tích chọn lựa lò hơi và các thiết bị trao đổi nhiệt phù hợp với nhu cầu sử dụng.
3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 

3.1. Danh mục chủ đề của học phần


1. Nhiên liệu và quá trình cháy nhiên liệu



2. Kỹ thuật cháy nhiên liệu rắn



3. Kỹ thuật cháy nhiên liệu lỏng



4. Kỹ thuật cháy nhiên liệu khí


5. Tổng quan về lò hơi

6.  Lò hơi ống lò ống lửa
7. Lò hơi ống nước


8. Xử lý nước cấp cho lò hơi


9. Vận hành và xử lý các sự cố lò hơi


10. An toàn và bảo dưỡng lò hơi



11. Mạng nhiệt công nghiệp
12. Đồ án lò hơi công nghiệp
3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Nhiên liệu và quá trình cháy nhiên liệu
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Các đặc trưng cơ bản của nhiên liệu

2. Nhiên liệu khí

3. Nhiên liệu lỏng 

4. Nhiên liệu rắn 
5. Phản ứng cháy

6. Tính cháy nhiên liệu

7. Ngọn lửa và các đặc trưng của ngọn lửa 
	2
2

2

2

3

3

2

	Thái độ 
Tính  cháy nhiên liệu, tổ chức quá trình cháy và điều chỉnh chế độ cháy cho nhiên liệu quyết định đến hiệu suất của quá trình cháy.
	

	Kỹ năng

1. Phân tích thành phần của nhiên liệu, tính nhiệt trị của nhiên liệu

2. Lựa chọn nhiên liệu phù hợp cho từng trường hợp cụ thể

3. Tính cháy nhiên liệu, kiểm tra hiệu suất và nâng cao hiệu suất buồng lửa

4. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ngọn lửa và điều chỉnh quá trình cháy
	3
2
3

3


Chủ đề 2: Kỹ thuật cháy nhiên liệu rắn
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Chuẩn bị than, đặc tính vật lý của than

2. Đặc điểm của sự cháy than

3. Cháy than bụi, tính mỏ đốt than bụi

4. Buồng đốt than
5. Một số nguồn nhiên liệu rắn khác
	2
3

2

3

2

	Thái độ
Hiệu suất của quá trình cháy nhiên liệu rắn phụ thuộc nhiều vào công tác chuẩn bị nhiên liệu và cách tổ chức quá trình cháy nhiên liệu.
	

	Kỹ năng

1. Phân tích tính chất của than và đặc điểm của đám cháy than. 
2. Tính chọn mỏ đốt, chọn buồng đốt để tổ chức đám cháy than cho từng trường hợp cụ thể
	2
3


Chủ đề 3: Kỹ thuật cháy nhiên liệu lỏng
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Các bước dẫn tới cháy một giọt dầu

2. Biến bụi và các thiết bị biến bụi dầu

3. Các quá trình cháy dầu và ngọn lửa dầu

4. Mỏ đốt dầu

5. Hệ thống cấp dầu
	2
2

3

3

2

	Thái độ

 Hiệu suất của quá trình cháy nhiên liệu lỏng phụ thuộc nhiều vào cách tổ chức quá trình cháy nhiên liệu, thiết bị phun nhiên liệu và loại mỏ đốt sử dụng.
	

	Kỹ năng

Tính toán, lựa chọn các thiết bị, sơ đồ hệ thống cung cấp nhiên liệu lỏng, tổ chức đám cháy nhiên liệu lỏng phù hợp cho từng trường hợp cụ thể
	3


Chủ đề 4: Kỹ thuật cháy nhiên liệu khí
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Tính chất của hỗn hợp cháy

2. Cháy động học

3. Cháy khuếch tán

4. Mỏ đốt hỗn hợp trước, mỏ đốt khuếch tán

5. Hệ thống cung cấp khí
	3
2

2

3

2

	Thái độ

Hiệu suất của quá trình cháy nhiên liệu khí phụ thuộc nhiều cách tổ chức quá trình cháy nhiên liệu và loại mỏ đốt sử dụng.
	

	Kỹ năng

1. Phân tích hỗn hợp cháy, xác định điều kiện để quá trình cháy diễn ra

2. Tính toán, lựa chọn các thiết bị, sơ đồ hệ thống cung cấp khí để tổ chức đám cháy nhiên liệu khí phù hợp cho từng trường hợp
	3
3


Chủ đề 5: Tổng quan về lò hơi
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái quát chung về lò hơi
2. Một số ứng dụng của lò hơi

3. Quá trình phát triển của lò hơi

4. Phân loại lò hơi

5. Các thông số nhiệt động kỹ thuật lò hơi
	2

2

2

2

2

	Thái độ

Hơi nước có nhiều ưu điểm như ẩn nhiệt hóa hơi cao, rẻ tiền, dễ sử dụng, không độc hại, ... nên được ứng dụng nhiều trong thực tế
	

	Kỹ năng

 Phân tích và ứng dụng lò hơi trong công nghiệp và đời sống
	3


Chủ đề 6: Lò hơi ống lò ống lửa
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Lò hơi ống lò
2. Lò hơi ống lửa

3. Lò hơi ống lò ống lửa
	2

2

3

	Thái độ

Lò hơi ống lò ống lửa sản xuất hơi nước bão hòa, phù hợp với các quy trình công nghệ cần hơi nước có nhiệt độ thấp 100-2000C
	

	Kỹ năng

Phân tích và tính chọn lò hơi phù hợp với ứng dụng thực tế 
	3


Chủ đề 7: Lò hơi ống nước 
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Lò hơi ống nước nằm nghiêng
2. Lò hơi ống nước đứng

3. Lò hơi nhiệt điện

4. Lò hơi trực lưu

5. Bộ quá nhiệt

6. Bộ hâm nước

7. Bộ sấy không khí

8. Hệ thống xử lý khói thải
	3
3

3

2

3

3

3

2

	Thái độ

Lò hơi ống nước có công suất trung bình và lớn, có thể sản xuất hơi quá nhiệt, phù hợp với các ứng dụng hơi nước có nhiệt độ cao hơn 2000C
	

	Kỹ năng

Phân tích và tính chọn lò hơi ống nước phù hợp yêu cầu thực tế
	3


Chủ đề 8: Xử lý nước cấp lò hơi

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Đặc tính nước thiên nhiên
2. Tác hại của tạp chất có trong nước cấp lò hơi

3. Chỉ tiêu chất lượng nước cấp lò hơi

4. Các phương pháp xử lý nước cấp lò hơi
	2

3

3

3

	Thái độ

Chất lượng nước cấp ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của lò hơi
	

	Kỹ năng
Phân tích nguồn nước và đưa ra quy trình xử lý nước cấp cho lò hơi
	3


Chủ đề 9: Vận hành lò hơi và Xử lý sự cố lò hơi
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Chuẩn bị vận hành

2. Chuẩn bị đốt lò

3. Giám sát vận hành lò hơi
4. Ngừng lò

5. Xử lý sự cố lò hơi
	2

2

3

2

3

	Thái độ

1. Lò hơi là thiết bị có nhiệt độ và áp suất cao, phải tuân thủ đúng quy trình vận hành.
2. Sự cố lò hơi có thể dẫn đến nỗ vỡ lò gây phá hủy tài sản và nguy hiểm đến tính mạng con người.
	3

	Kỹ năng

1. Vận hành lò hơi đúng kỹ thuật và an toàn

2. Phân tích các nguyên nhân và khắc phục được các sự cố lò hơi
	3

3


Chủ đề 10: An toàn và bảo dưỡng lò hơi
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1.  Kiểm tra bên trong và bên ngoài lò hơi

2. Thử thủy lực 

3. Yêu cầu an toàn đối với người vận hành

4. Yêu cầu an toàn đối với nhà đặt lò hơi

5.  Bảo dưỡng lò hơi
	2

3
2

2

2

	Thái độ

Lò hơi là thiết bị áp lực nên phải tuân thủ đúng quy định về an toàn và bảo dưỡng
	

	Kỹ năng

Bảo dưỡng lò hơi và đảm bảo an toàn lò hơi
	3


Chủ đề 11: Mạng nhiệt công nghiệp
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Hệ thống ống dẫn hơi
2. Bình tách nước ngưng

3. Bẫy hơi
	3
2

2

	Thái độ

Hệ thống ống dẫn hơi ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động cũng như chi phí đầu tư thiết bị.
	

	Kỹ năng

Tính thiết kế, lắp đặt  hệ thống đường ống dẫn hơi đến thiết bị sử dụng
	3


Chủ đề 12: Đồ án Lò hơi công nghiệp
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Chọn các thông số ban đầu, tính toán nhiệt cho lò hơi
2. Tính thiết kế kích thước lò hơi

3. Tính và chọn hệ thống cấp nhiên liệu (rắn, lỏng, khí)

4. Tính và chọn hệ thống xử lý nước cấp cho lò hơi

5. Tính thiết kế hệ thống xử lý và thoát khói
6. Tính và chọn đường ống dẫn hơi đến nơi tiêu thụ
7. Trang bị tự động hóa và vận hành
	2

3
3
3
3

3

3

	Thái độ

Đồ án Lò hơi công nghiệp nhằm mục đích tổng hợp lại kiến thức và làm quen với kỹ năng thiết kế
	

	Kỹ năng

1. Phân tích đặc điểm nhu cầu công nghê và chọn phương án thiết kế.
2.  Tính toán nhiệt và thiết kế kích thước lò hơi
3. Tính và chọn các hệ thống cấp nhiên liệu, nước, thoát khói, đường ống dẫn hơi… 

4. Phân tích, chọn thiết bị tự động bảo vệ, điều chỉnh và thiết kế mạch điện động lực, điều khiển cho lò hơi
	2

3
3

3




4. Phân bổ thời gian chi tiết
	Chủ đề 

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu 
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	1
	3
	2
	
	
	15
	20

	2
	3
	1
	
	
	12
	16

	3
	3
	1
	
	
	12
	16

	4
	2
	1
	
	
	9
	12

	5
	3
	
	
	
	9
	12

	6
	3
	
	1
	
	12
	16

	7
	4
	
	1
	
	15
	20

	8
	3
	
	1
	
	12
	16

	9
	4
	
	1
	
	15
	20

	10
	3
	
	1
	
	12
	16

	11
	3
	
	1
	
	12
	16

	12
	5
	
	10
	
	45
	60


5. Tài liệu 

(Tài liệu kê theo thứ tự ưu tiên sử dụng, kê tối thiểu 4 tài liệu)

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Phạm Văn Trí
	Lò Công Nghiệp
	2008
	KHKT
	Thư viện

	2
	Trần Gia Mỹ
	Kỹ thuật cháy
	2005
	KHKT
	Thư viện

	3
	Nguyễn Công Hân
	Công nghệ Lò hơi và mạng nhiệt
	2005
	KHKT
	Thư viện

	4
	Nguyễn Thanh Hào
	Thiết kế lò hơi
	2009
	ĐHQG TPHCM
	Thư viện

	5
	Nguyễn Công Hân
	Mạng nhiệt
	2008
	KHKT
	Thư viện


6. Đánh giá kết quả học tập
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	Quan sát, điểm danh
	50

	2
	Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
	Chấm báo cáo, bài tập…
	

	3
	Hoạt động nhóm 
	Trình bày báo cáo
	

	4
	Kiểm tra giữa kỳ 
	Viết, vấn đáp
	

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ
	Viết, vấn đáp, thực hành
	

	6
	Thi kết thúc học phần 
	Viết, vấn đáp, tiểu luận….
	50


       TRƯỞNG KHOA                                          
             TRƯỞNG BỘ MÔN     
    

     Nguyễn Văn Nhận

      
 
                         Trần Đại Tiến







